
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD

Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8 8A9 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7

Tổng HS CC - Sao CC - Hải CC - Hưng CC - ThuA CC - LinhA CC - DungV CC - HạnhT CC - Giang CC - HAnh CC - LinhL CC - Mai CC - LanP CC - Duy CC - Ngọc CC - Thư CC - Huê CC - Tâm CC - Hường CC - HiềnL CC - VânL CC - LoanT CC - HàB CC - Chung CC - DungA CC - PhươngL CC - Liên CC - ThúyT CC - KAnh

1171 Sĩ số: 44 Sĩ số: 44 Sĩ số: 41 Sĩ số: 41 Sĩ số: 43 Sĩ số: 41 Sĩ số: 46 Sĩ số: 47 Sĩ số: 46 Sĩ số: 46 Sĩ số: 49 Sĩ số: 45 Sĩ số: 39 Sĩ số: 38 Sĩ số: 38 Sĩ số: 34 Sĩ số: 35 Sĩ số: 38 Sĩ số: 42 Sĩ số: 39 Sĩ số: 42 Sĩ số: 40 Sĩ số: 44 Sĩ số: 42 Sĩ số: 42 Sĩ số: 38 Sĩ số: 44 Sĩ số: 41

Thứ 2 1 CC - Sao CC - Hải CC - Hưng CC - ThuA CC - LinhA CC - DungV CC - HạnhT CC - Giang CC - HAnh CC - LinhL CC - Mai CC - LanP CC - Duy CC - Ngọc CC - Thư CC - Huê CC - Tâm CC - Hường CC - HiềnL CC - VânL CC - LoanT CC - HàB CC - Chung CC - DungA CC - PhươngL CC - Liên CC - ThúyT CC - KAnh

2 DIA - Chung
GDĐP - 
HạnhT

ANH - Hường
TOAN - 
LoanT

GDTC - Trang TV - HàA
NHAC - 
Nghĩa

VAN - Hưng TOAN - Huê TOAN - Liễu VAN - Mai ANH - HiềnL GDĐP - Hoài VAN - DungV NHAC - LanT
ANH - 

LinhHĐ
VAN - Tâm SU - TrangS VAN - Hải TOAN - LanP ANH - DungA

TOAN - 
Giang

VAN - Thư VAN - VânL
GDĐP - 
Hà.Linh

KHTNL - 
LinhL

TOAN - 
ThúyT

DIA - HAnh

3 VAN - KAnh TOAN - Duy VAN - Hưng
TOAN - 
LoanT

HĐTN - 
Hà.Linh

TOAN - Liễu VAN - DungV HĐTN - HàA TOAN - Huê VAN - Hải
KHTNS - 

HàĐ
CN - ThúyCN NHAC - LanT GDĐP - Hoài VAN - Thư VAN - Liên SU - TrangS

TOAN - 
ThúyT

TOAN - Sao ANH - HiềnL
KHTNL - 
PhươngL

TOAN - 
Giang

GDTC - Trang VAN - VânL ANH - ThuA
TOAN - 
HạnhT

DIA - Chung ANH - DungA

4
KHTN - 
PhươngL

VAN - Hải VAN - Hưng
KHTN - 
LinhL

TOAN - 
ThúyT

GDTC - Trang VAN - DungV
NHAC - 
Nghĩa

VAN - Thư TOAN - Liễu GDĐP - HàA VAN - Liên VAN - Mai NHAC - LanT
HĐTN - 
Hà.Linh

SU - TrangS
ANH - 

LinhHĐ
KHTNS - 

HàĐ
TOAN - Sao VAN - VânL VAN - KAnh TIN - Kỳ TOAN - Huê

TOAN - 
LoanT

CN - ThúyCN
TOAN - 
HạnhT

ANH - HiềnL TOAN - LanP

5

Thứ 3 1 ANH - HiềnL ANH - DungA HĐTN - Hưng TIN - Nguyệt ANH - LinhA MT - Oanh VAN - DungV ANH - Hường
GDĐP - 
HAnh

GDCD - Hoài GDTC - Diệp
KHTNS - 

HàĐ
MT - Lập TOAN - Liễu ANH - ThuA TOAN - Huê

GDTC - 
Quang

KHTNH - 
Thoa

VAN - Hải
KHTNH - 

HàB
TOAN - 
LoanT

GDTC - Trang GDĐP - HàA TIN - Kỳ CN - ThúyCN DIA - Tuyến
TOAN - 
ThúyT

KHTNL - 
Ngọc

2 TOAN - Sao GDTC - Trang DIA - HAnh MT - Oanh
TOAN - 
ThúyT

TIN - Nguyệt VAN - DungV
TOAN - 
Giang

GDCD - Hoài TOAN - Liễu ANH - DungA GDTC - Diệp ANH - LinhA
KHTNL - 

Ngọc
KHTNS - 

HàĐ
TOAN - Huê NHAC - LanT MT - Lập TIN - Kỳ

GDTC - 
Quang

TOAN - 
LoanT

CN - ThúyCN ANH - Hường GDĐP - HàA
KHTNH - 

Thoa
KHTNH - 

HàB
ANH - HiềnL VAN - KAnh

3
HĐTN - 
Duyên

VAN - Hải TIN - Nguyệt ANH - ThuA MT - Oanh GDTC - Trang GDCD - Hoài
GDĐP - 
Giang

SU - HAnh GDTC - Diệp
KHTNS - 

HàĐ
GDĐP - HàA VAN - Mai TOAN - Liễu

KHTNH - 
Thoa

NHAC - LanT TIN - Kỳ VAN - Hưng ANH - HiềnL
KHTNL - 

Ngọc
ANH - DungA ANH - Hân TOAN - Huê MT - Lập DIA - Tuyến ANH - LinhA CN - ThúyCN VAN - KAnh

4
GDTC - 
Quang

MT - Oanh TOAN - Liễu
TOAN - 
LoanT

TIN - Nguyệt DIA - HAnh ANH - LinhA VAN - Hưng GDTC - Diệp
KHTNS - 

HàĐ
CN - ThúyCN ANH - HiềnL HĐTN - Hân

KHTNH - 
HàB

TIN - Kỳ
KHTNH - 

Thoa
TOAN - 
Giang

GDĐP - 
Hường

TOAN - Sao NHAC - LanT VAN - KAnh VAN - Hải TOAN - Huê GDTC - Trang ANH - ThuA MT - Lập VAN - Mai ANH - DungA

5

Thứ 4 1 TOAN - Sao GDTC - Trang VAN - Hưng VAN - Tâm SU - VânT VAN - DungV TIN - Nguyệt
TOAN - 
Giang

MT - Lập ANH - Hân
KHTNL - 

HạnhL
VAN - Liên

KHTNS - 
Toản

GDTC - Tiến
KHTNH - 

Thoa
GDĐP - Hoài SU - TrangS

GDTC - 
Quang

VAN - Hải VAN - VânL VAN - KAnh
GDĐP - 
PhươngS

VAN - Thư SU - Thành
HĐTN - 
Hà.Linh

TOAN - 
HạnhT

SU - VânN
GDCD - 
Huyền

2 VAN - KAnh VAN - Hải
GDĐP - 
Nguyệt

VAN - Tâm VAN - VânL
KHTN - 
HạnhL

TOAN - 
HạnhT

MT - Lập VAN - Thư SU - Thành
HĐTN - 
PhươngS

TOAN - LanP TOAN - Duy TOAN - Liễu SU - VânT SU - TrangS
TOAN - 
Giang

VAN - Hưng TOAN - Sao SU - VânN GDĐP - Hoài ANH - Hân
NHAC - 
Nghĩa

DIA - Tuyến GDTC - Tiến VAN - Liên
GDCD - 
Huyền

HĐTN - 
Hà.Linh

3 VAN - KAnh TIN - Nguyệt TOAN - Liễu SU - VânT
KHTN - 
HạnhL

ANH - Hân SU - VânN GDTC - Tiến VAN - Thư
GDĐP - 
TrangS

GDCD - 
Huyền

NHAC - 
Nghĩa

TOAN - Duy VAN - DungV
TOAN - 
HạnhT

MT - Lập
KHTNH - 

Thoa
VAN - Hưng GDĐP - Hoài

HĐTN - 
Hà.Linh

GDTC - 
Quang

TOAN - 
Giang

SU - Thành VAN - VânL VAN - Tâm VAN - Liên
GDĐP - 
PhươngS

TOAN - LanP

4 TIN - Nguyệt TV - Huyền SU - VânT VAN - Tâm VAN - VânL VAN - DungV
GDĐP - 
TrangS

VAN - Hưng ANH - Hân VAN - Hải TOAN - Sao VAN - Liên CN - HạnhL MT - Lập
TOAN - 
HạnhT

GDTC - Tiến
TOAN - 
Giang

KHTNH - 
Thoa

GDTC - 
Quang

TOAN - LanP SU - VânN DIA - Tuyến GDTC - Trang GDCD - Hoài TOAN - Duy
GDĐP - 
PhươngS

HĐTN - 
Hà.Linh

VAN - KAnh

5

Thứ 5 1 MT - Oanh
KHTN - 
PhươngL

CN - HạnhL DIA - VânT CN - ThúyCN TOAN - Liễu SU - VânN ANH - Hường
NHAC - 
Nghĩa

HĐTN - 
PhươngS

GDTC - Diệp
KHTNS - 

HàĐ
GDTC - 
Quang

ANH - Hân
TOAN - 
HạnhT

GDTC - Tiến VAN - Tâm
TOAN - 
ThúyT

KHTNH - 
Thoa

TIN - Kỳ CN - LinhL GDCD - Hoài TOAN - Huê ANH - DungA SU - Thành VAN - Liên VAN - Mai TOAN - LanP

2 SU - VânT ANH - DungA
GDTC - 
Quang

VAN - Tâm
NHAC - 
Nghĩa

TOAN - Liễu
HĐTN - 
PhươngS

KHTNL - 
HạnhL

ANH - Hân GDTC - Diệp VAN - Mai TOAN - LanP
KHTNL - 
PhươngL

GDTC - Tiến
TOAN - 
HạnhT

ANH - 
LinhHĐ

GDĐP - 
Thành

ANH - Hường
KHTNS - 

HàĐ
SU - VânN NHAC - LanT

KHTNL - 
LinhL

GDCD - Hoài CN - ThúyCN MT - Oanh VAN - Liên
TOAN - 
ThúyT

TIN - Kỳ

3
NHAC - 
Nghĩa

HĐTN - 
Duyên

TOAN - Liễu
KHTN - 
LinhL

TOAN - 
ThúyT

KHTN - 
HạnhL

TOAN - 
HạnhT

GDTC - Tiến GDTC - Diệp ANH - Hân ANH - DungA SU - Thành VAN - Mai TIN - Kỳ SU - VânT VAN - Liên
KHTNL - 
PhươngL

NHAC - LanT
GDTC - 
Quang

GDĐP - Hoài
KHTNS - 

HàĐ
MT - Oanh ANH - Hường GDTC - Trang VAN - Tâm SU - VânN

KHTNH - 
Thoa

CN - ThúyCN

4
GDTC - 
Quang

SU - VânT MT - Oanh GDTC - Trang
TOAN - 
ThúyT

NHAC - 
Nghĩa

KHTNS - 
Toản

GDCD - Hoài
KHTNS - 

HàĐ
KHTNL - 

LinhL
SU - Thành VAN - Liên VAN - Mai TOAN - Liễu GDTC - Tiến CN - HạnhL

ANH - 
LinhHĐ

HĐTN - 
Hường

NHAC - LanT TOAN - LanP ANH - DungA ANH - Hân TIN - Kỳ
KHTNL - 
PhươngL

VAN - Tâm
TOAN - 
HạnhT

CN - ThúyCN SU - VânN

5 SU - VânT MT - Oanh SU - Thành
KHTNS - 

HàĐ
CN - ThúyCN SU - VânN TOAN - LanP

Thứ 6 1
KHTN - 
PhươngL

CN - HạnhL ANH - Hường ANH - ThuA GDTC - Trang TOAN - Liễu MT - Lập VAN - Hưng ANH - Hân TV - HàA TOAN - Sao TOAN - LanP
KHTNH - 

HàB
VAN - DungV VAN - Thư TOAN - Huê VAN - Tâm

TOAN - 
ThúyT

SU - VânN VAN - VânL VAN - KAnh VAN - Hải
KHTNL - 

LinhL
TOAN - 
LoanT

TOAN - Duy
GDCD - 
Huyền

ANH - HiềnL ANH - DungA

2 VAN - KAnh TOAN - Duy VAN - Hưng GDTC - Trang VAN - VânL ANH - Hân
TOAN - 
HạnhT

TOAN - 
Giang

KHTNL - 
LinhL

TOAN - Liễu TOAN - Sao
GDCD - 
Huyền

CN - HạnhL VAN - DungV
KHTNL - 
PhươngL

TOAN - Huê VAN - Tâm
TOAN - 
ThúyT

VAN - Hải ANH - HiềnL DIA - Chung HĐTN - HàA ANH - Hường
TOAN - 
LoanT

ANH - ThuA SU - VânN VAN - Mai
KHTNH - 

HàB

3 TOAN - Sao
KHTN - 
PhươngL

TOAN - Liễu
TOAN - 
LoanT

KHTN - 
HạnhL

HĐTN - 
DungV

TOAN - 
HạnhT

TOAN - 
Giang

TOAN - Huê VAN - Hải VAN - Mai HĐTN - HàA TOAN - Duy ANH - Hân ANH - ThuA DIA - HAnh DIA - Chung VAN - Hưng
KHTNL - 

Ngọc
TOAN - LanP

KHTNH - 
HàB

GDTC - Trang VAN - Thư ANH - DungA
GDCD - 
Huyền

ANH - LinhA
TOAN - 
ThúyT

SU - VânN

4 SH - Sao SH - Hải SH - Hưng SH - ThuA SH - LinhA SH - DungV SH - HạnhT SH - Giang SH - HAnh SH - LinhL SH - Mai SH - LanP SH - Duy SH - Ngọc SH - Thư SH - Huê SH - Tâm SH - Hường SH - HiềnL SH - VânL SH - LoanT SH - HàB SH - Chung SH - DungA SH - PhươngL SH - Liên SH - ThúyT SH - KAnh

5

Thứ 7 1

2

3

4

5

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG - SỐ 11 - HKII
UBND xã Gia Lâm - Trường THCS Cổ Bi *** Áp dụng từ ngày 09/02/2026        - Tổng số HS: 1170

 Thời gian học : Tiết 1: 7h30 - 8h15. Tiết 2: 8h20 - 9h05. Tiết 3: 9h25 - 10h10. Tiết 4: 10h15 - 11h00. Tiết 5: 11h05 - 11h50.


